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LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021
 (Đính kèm theo Kế hoạch số 175/KH-BCĐ.YTTH ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Y tế trường học huyện Nhà Bè)
I. Lịch kiểm tra hồ sơ 
	STT
	Đơn vị được kiểm tra
	Địa điểm làm việc
	Thời gian kiểm tra dự kiến

	1
	13 Trường Mầm non Công lập
	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng họp)
	08h00 – 09h30
	01/02/2021

	2
	16 Trường Mầm non Ngoài Công lập (trừ xã Phước Kiển) 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng họp)
	09h30 – 10h45
	01/02/2021

	3
	17 trường Mầm non Ngoài Công lập (xã Phước Kiển)
	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng họp)
	10h45 – 12h00
	01/02/2021

	4
	14 trường Tiểu học Công lập
	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng họp)
	08h00 – 09h30
	02/02/2021

	5
	15 trường THCS, THPT, trường nhiều cấp và Trung tâm GDNN-GDTX 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng họp)
	09h45 – 11h30
	02/02/2021


II. Lịch kiểm tra thực tế (Sáng từ  07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) 
	STT
	Đơn vị được kiểm tra
	Địa điểm làm việc
	Thời gian kiểm tra dự kiến

	1
	MN Ngôi Nhà Mơ Ước
	Tầng trệt Lô B4, Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh An Tiến, số 187 A, ấp 3, xã Phước Kiển
	Sáng
	Thứ Hai 22/02/2021

	2
	MN Bé Vui
	A3.102 Hoàng Anh Gold House, số 187A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển
	
	

	3
	MN Ánh Sao
	1017/58, Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển
	Chiều
	Thứ Hai 22/02/2021

	4
	TH-THCS Ánh Sao
	915/91A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển
	
	

	STT
	Đơn vị được kiểm tra
	Địa điểm làm việc
	Thời gian kiểm tra dự kiến

	5
	MN Họa Mi 
	239/18 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển
	Sáng
	Thứ Ba 23/02/2021

	6
	MN Hoa Quỳnh
	129 B Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển
	
	

	7
	TH Lê Quang Định
	Cơ sở 1: 218B Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển
	Chiều
	Thứ Ba 23/02/2021

	8
	MN Vùng Đất Trẻ Thơ
	46/1A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển.
	
	

	9
	MN Vàng Anh
	1339 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Phước Kiển
	Sáng
	Thứ Tư 24/02/2021

	10
	MN Mi Sa 2
	672 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Phước Kiển
	
	

	11
	MN Chú Ong Nhỏ Phúc Long
	1288 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Phước Kiển
	Chiều
	Thứ Tư 24/02/2021

	12
	MN Miền Cổ Tích
	NL 51-53 KBT Ngân Long, Nguyễn Hữu Thọ, ấp 5, xã Phước Kiển
	Sáng
	Thứ Năm 25/02/2021

	13
	MN Thế Giới Trẻ Thơ
	Số 22 (59NL), KDC Phú Long, phân khu 8, Nguyễn Hữu Thọ, ấp 5, xã Phước Kiển
	
	

	14
	MN Thiên Thần Nhỏ
	Số 61, KDC Phú Long, Phân khu 8, Nguyễn Hữu Thọ, ấp 5, xã Phước Kiển
	Chiều
	Thứ Năm 25/02/2021

	15
	MN Ngôi Sao Hưng Phát
	B2-02 Cao ốc Hưng Phát 2 Silver Star, 156A Nguyễn Hữu Thọ, ấp 4, xã Phước Kiển.
	
	

	16
	TH-THCS-THPT Anglophone
	Số 2 đường số 9, KDC Tân An Huy, ấp 5, xã Phước Kiển
	Sáng
	Thứ Sáu 26/02/2021

	17
	MN Hoa Anh Đào Nhỏ
	D10, KDC Trần Thái, Nguyễn Hữu Thọ, ấp 5, xã Phước Kiển
	Chiều
	Thứ Sáu 26/02/2021

	18
	MN Hoàng Anh
	số 30, đường số 4, KDC Phước Kiển, ấp 5, xã Phước Kiển
	Sáng
	Thứ Hai 01/3//2021

	19
	TH Bùi Văn Ba
	8 đường 11, KDC Phước Kiển A, ấp 5, xã Phước Kiển
	
	

	STT
	Đơn vị được kiểm tra
	Địa điểm làm việc
	Thời gian kiểm tra dự kiến

	20
	MN Cầu Vồng 1
	126A Lê Văn Lương, ấp 5, xã Phước Kiển.
	Chiều
	Thứ Hai 01/3//2021

	21
	THCS Nguyễn Văn Quỳ
	146A Lê Văn Lương, ấp 1, xã Phước Kiển
	Sáng
	Thứ Ba 02/3/2021

	22
	TH Tạ Uyên
	Cơ sở 1: 782 Lê Văn Lương, ấp 1, xã Phước Kiển
	
	

	23
	THPT Phước Kiển
	1163 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển
	Chiều
	Thứ Ba 02/3/2021

	24
	MN Tinh Hoa
	DP61, KBT Dragon Parc 2, KDC Phú Long, xã Phước Kiển
	Sáng
	Thứ Tư 03/3/2021

	25
	MN Sao Việt
	Cơ sở 1: 360/1A Phạm Hữu Lầu, ấp 4, xã Phước Kiển
	
	

	26
	MN Xanh
	TM 05, SH 01, tầng trệt, block 4 Tòa nhà Dragon Hill Residence and Suites 2, phân khu 15A2, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển 
	Chiều
	Thứ Tư 03/3/2021

	27
	THCS Phước Lộc
	423/2 Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Lộc
	Sáng
	Thứ Năm 04/3/2021

	28
	TH Bùi Thanh Khiết
	435 ấp 3, xã Phước Lộc
	
	

	29
	MN Vành Khuyên
	438A ấp 3, xã Phước Lộc
	Chiều
	Thứ Năm 04/3/2021

	30
	MN Hoa Sen
	Ấp 1, xã Phước Lộc
	
	

	31
	MN Sao Mai
	782 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước
	Sáng
	Thứ Sáu 05/3/2021

	32
	MN Tuổi Hoa
	Ấp 3, xã Hiệp Phước
	
	

	33
	THCS Hiệp Phước
	1154 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, xã Hiệp Phước
	Chiều
	Thứ Sáu 05/3/2021

	34
	TH Nguyễn Văn Tạo
	Cơ sở 1: 1401 ấp 3, xã Hiệp Phước
	
	

	STT
	Đơn vị được kiểm tra
	Địa điểm làm việc
	Thời gian kiểm tra dự kiến

	35
	MN Trí Công
	900 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước
	Sáng
	Thứ Ba 09/3/2021

	36
	MN Tuổi Thần Tiên
	911/1 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước
	
	

	37
	TH Dương Văn Lịch
	774A ấp 1, xã Hiệp Phước
	Chiều
	Thứ Ba 09/3/2021

	38
	MN Bé Xinh
	875/11A Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước
	
	

	39
	Trung tâm GDNN - GDTX
	189 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Long Thới
	Sáng
	Thứ Tư 10/3/2021

	40
	TH Trang Tấn Khương
	Cơ sở 1: Ấp 1, xã Long Thới
	
	

	41
	MN Đồng Xanh
	Cơ sở 1: 7A Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới, Nhà Bè
	Chiều
	Thứ Tư 10/3/2021

	42
	MN Thái Hoàng Gia
	202A Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới
	
	

	43
	THPT Long Thới
	280 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới
	Sáng
	Thứ Năm 11/3/2021

	44
	TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ
	220 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới
	
	

	45
	MN Bam Bi
	108 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Long Thới
	Chiều
	Thứ Năm 11/3/2021

	46
	TH Lê Lợi
	548/17 ấp 2, xã Nhơn Đức
	Sáng
	Thứ Sáu 12/3/2021

	47
	THCS Hai Bà Trưng
	Ấp 2, xã Nhơn Đức
	
	

	48
	MN Hướng Dương
	Ấp 2, xã Nhơn Đức
	Chiều
	Thứ Sáu 12/3/2021

	49
	TH Lê Văn Lương
	Cơ sở 1: Ấp 4, xã Nhơn Đức
	Sáng
	Thứ Hai 15/3/2021

	50
	MN Thái Hoàng Gia 2
	1070 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đức
	
	

	STT
	Đơn vị được kiểm tra
	Địa điểm làm việc
	Thời gian kiểm tra dự kiến

	51
	MN Con Cưng
	3/10 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đức
	Chiều
	Thứ Hai 15/3/2021

	52
	MN Bi Bi
	5/3 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đức
	
	

	53
	THPT Dương Văn Dương
	39 đường số 6, ấp 2, xã Phú Xuân
	Sáng
	Thứ Ba 16/3/2021

	54
	MN Mạ Non
	KDC Cotec, ấp 1, xã Phú Xuân
	
	

	55
	MN Việt Nga
	10 đường 18, Khu nhà ở Phú Xuân (Cotec), ấp 1, xã Phú Xuân
	Chiều
	Thứ Ba 16/3/2021

	56
	TH Nguyễn Bình
	Cơ sở 2: Trung tâm hành chính nối dài, ấp 1, xã Phú Xuân
	Sáng
	Thứ Tư 17/3/2021

	57
	THCS Nguyễn Thị Hương
	Trung tâm hành chính nối dài, ấp 1, xã Phú Xuân
	
	

	58
	MN Hoa Lan
	Ấp 1, xã Phú Xuân
	Chiều 
	Thứ Tư 17/3/2021

	59
	TH Nguyễn Trực
	1026/3 Ấp 5, xã Phú Xuân
	Sáng
	Thứ Năm 18/3/2021

	60
	THCS Lê Văn Hưu
	2596/20A Huỳnh Tấn Phát, ấp 5, xã Phú Xuân
	
	

	61
	MN Tuổi Thơ
	819 Huỳnh Tấn Phát, ấp 6, xã Phú Xuân
	Chiều 
	Thứ Năm 18/3/2021

	62
	MN Hoa Hồng
	24/8 Đào Tông Nguyên, KP7, Thị trấn Nhà Bè
	
	

	63
	MN Chú Ong Nhỏ
	2266/14/19/9 Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú Xuân
	Sáng
	Thứ Sáu 19/3/2021

	64
	MN Tuổi Ngọc
	2279/14 Huỳnh Tấn Phát, KP7, Thị trấn Nhà Bè
	
	

	65
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Cơ sở 1: 421 Huỳnh Tấn Phát, KP7, Thị trấn Nhà Bè
	Chiều 
	Thứ Sáu 19/3/2021

	66
	TH Lâm Văn Bền
	2167 Huỳnh Tấn Phát, KP7, Thị trấn Nhà Bè
	
	

	STT
	Đơn vị được kiểm tra
	Địa điểm làm việc
	Thời gian kiểm tra dự kiến

	67
	MN Nam Sơn
	6/3 Huỳnh Tấn Phát, KP7, Thị trấn Nhà Bè
	Sáng
	Thứ Hai 22/3/2021

	68
	TH Trần Thị Ngọc Hân
	Cơ sở 2: Hẻm 1927 Huỳnh Tấn Phát, KP5, Thị trấn Nhà Bè
	
	

	69
	MN Thị Trấn Nhà Bè
	89/10/5 Huỳnh Tấn Phát, KP 6, Thị trấn Nhà Bè
	Chiều 
	Thứ Hai 22/3/2021

	70
	MN Mầm Xanh
	62 Dương Cát Lợi, KP4, Thị trấn Nhà Bè
	
	

	71
	TH Nguyễn Việt Hồng
	Hẻm 1806 Huỳnh Tấn Phát, KP5, Thị trấn Nhà Bè
	Sáng
	Thứ Ba 23/3/2021

	72
	MN Sơn Ca
	Cơ sở 2: 15/2 Đặng Nhữ Lâm, KP6, Thị trấn Nhà Bè,  Nhà Bè
	
	

	73
	MN Phượng Hồng
	62/7 Đặng Nhữ Lâm, KP6, Thị trấn Nhà Bè
	Chiều
	Thứ Ba 23/3/2021

	74
	THCS Lê Thành Công
	63 Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiển
	Sáng 
	Thứ Tư 24/3/2021

	75
	MN Bầu Trời Xanh
	Tòa nhà Hưng Phát, 928 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển
	Chiều
	Thứ Tư 24/3/2021


Tổng cộng có 75 cơ sở giáo dục./.
